
Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đoàn Thị Lơ
  - Chủ nhiệm        : 12A10
  - Số tiết dạy         : 9

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A10

S2 12A10 12A10

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A9 12A9 12A9

C2 12A10 12A10 12A1

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Dương Thị Trang
  - Chủ nhiệm        : 11A5
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A5 11A6 11A6

S2 12A5 12A5 12A10 11A5

S3 11A5 11A5

S4 12A10 11A6 12A5

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Mạnh Hà
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 12A8 12A8

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Ngô Thị Thu Hoa
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A10 12A8

S2 11A8 11A8 11A10 11A10

S3 12A5 11A1 12A5

S4 12A8 11A8

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A8 12A8

C2 11A4 12A5

C3 11A1 11A1

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hà Trung
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3 10A1

S4 10A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A5 10A6

C2 10A10 10A4 10A9

C3 10A7 10A3 10A8

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hoài Phương
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A5 10A9

S2 10A8 10A5 10A9

S3 11A4 10A3 10A3

S4 11A4 10A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A9 11A4

C2 10A8 10A5

C3 10A8 10A9

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Tuyến
  - Chủ nhiệm        : 12A7
  - Số tiết dạy         : 9

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 12A7 12A1 12A7

S2 12A7 12A7

S3 12A7 12A1

S4 12A1 12A1

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Trịnh Thị Trang
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A7 12A7

S2

S3 12A7 11A7 11A7

S4 12A1 12A1 12A7

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A1

C2 11A7

C3

C4

C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đinh Hồng Đức
  - Chủ nhiệm        : 10A4
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A4 10A4 11A2 10A4

S2 10A10 11A9 11A9 11A2

S3 10A10 11A2 10A4 11A9 11A9

S4 10A10 11A2 10A4 10A10

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Oanh
  - Chủ nhiệm        : 10A5
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A5 10A9

S2 10A5 10A9

S3 10A5 11A10

S4 11A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A10 11A10

C2 10A5 10A5

C3 10A9 10A9

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Quốc Tuấn
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A8

S2 11A6 11A6 12A8

S3 12A8 12A3 11A6

S4 12A3 12A3 12A3 12A8

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A6

C2

C3 12A8

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hương
  - Chủ nhiệm        : 11A4
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A4 11A8 11A7 11A7 11A7

S2 11A4 11A8 11A4 11A8 11A7

S3 10A7 10A7 10A7 11A4

S4 10A7 11A8 11A4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn THị Hường
  - Chủ nhiệm        : 12A5
  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A5 12A5

S2 12A9 12A9

S3 12A5 12A9

S4 12A5 12A9

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A5

C2

C3 12A5

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Long
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A4 12A10

S2 12A10

S3 12A10 12A10 12A4

S4 12A4 12A4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Phùng Thị Thanh
  - Chủ nhiệm        : 10A6
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 10A6 11A1 10A8 10A1 10A6

S2 10A1 10A1 11A1 10A1 11A1

S3 10A6 10A8 11A1

S4 10A6 10A8 10A6 10A8

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Trịnh Thị Tấm
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A2 12A6 10A2

S2 10A2 12A6 12A6 12A6

S3 12A2 10A2

S4 12A2 10A2 12A2

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Vũ Văn Dương
  - Chủ nhiệm        : 10A3
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A3 10A3 11A5 10A3

S2 10A3 11A3 11A3

S3 10A3 11A3 11A5

S4 11A5 11A3 11A5

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Bùi Quang Sáng
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 9

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A7 10A2 12A2

S2 10A2 12A2 10A2

S3 12A7

S4 12A2 12A7

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đoàn Thị Mừng
  - Chủ nhiệm        : 12A1
  - Số tiết dạy         : 7

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A1 12A1 12A1

S2 11A2 11A2

S3 12A1

S4 11A2

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hậu
  - Chủ nhiệm        : 10A1
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A1 10A1 10A6 10A9

S2 12A4 10A6

S3 10A1 10A9 12A4 10A1

S4 12A4 10A6

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Phương Thuý
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A4 11A4 11A4 11A9

S2 10A4 10A3 10A4 10A4

S3 10A3

S4 11A9 10A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A10 10A10

C2 10A3 10A10

C3 11A10 11A10

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Tuyết
  - Chủ nhiệm        : 10A7
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A7 11A3 10A7

S2 10A7 11A7 11A3

S3 11A7 10A7

S4 11A3 11A7

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A3

C2 10A7

C3 11A7

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Ninh Thị Thuỷ
  - Chủ nhiệm        : 11A1
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 11A1 12A6 11A8

S2 11A1 11A1 11A1

S3 12A6 12A9 12A9

S4 11A8 11A8 12A6

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Trương Quốc Quyền
  - Chủ nhiệm        : 10A8
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A8 10A8 12A3 10A8

S2 12A3 12A3 12A8

S3 10A5 10A8 10A5

S4 12A8 10A5

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Thu Phương
  - Chủ nhiệm        : 12A4
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A4 10A7 10A7 12A4 12A4

S2 10A8 10A1 10A8 10A7

S3 10A8 12A4

S4 10A1 10A1

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Cà Trung Hiếu
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A8 12A8 12A5 11A4

S2 11A4

S3 11A8 11A8 11A8

S4 11A4 12A5 12A8 12A5

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đinh Thị Hà Thu
  - Chủ nhiệm        : 12A3
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A3 10A6 10A3 10A5

S2 10A5 12A3 10A3 10A6

S3 12A3 12A3 10A6 10A5

S4 10A3

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thu Hoa
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A3 11A6 11A1

S2 12A2 12A2 12A2

S3 11A3 11A1 11A1 11A6

S4 11A6 11A3

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Thuý
  - Chủ nhiệm        : 11A2
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A2 11A2 11A2 10A4

S2 11A7 11A5 11A7

S3 11A5 10A4 11A7 11A2

S4 10A4 11A5

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Trương Thu Hà
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A2 10A2

S2 12A6 12A7 12A1

S3 12A6 12A7 12A1 10A2

S4 12A7 12A1 12A6

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Thêu
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 12A3

S2 12A6

S3 10A8

S4 12A3 10A7

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A6 10A6 12A5

C2 12A9 10A8 12A6

C3 12A3 10A7 12A4

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Thị Thu Thuỷ
  - Chủ nhiệm        : 11A3
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A3

S2 11A7 10A2

S3 11A3

S4 10A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A2 11A7 11A8

C2 10A1 11A8

C3 11A3 11A2 10A1

C4

C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn thị Loan
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A1 11A1

S2 11A5

S3 11A9

S4 11A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A1 11A5 11A5

C2 11A4 11A10

C3 11A6 11A4

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Nhật
  - Chủ nhiệm        : 11A6
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A6

S2 12A4 12A5

S3 11A6 12A7

S4 12A5

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A7 12A2 12A2

C2 12A4 11A6

C3 12A4 12A5

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thuý
  - Chủ nhiệm        : 12A8
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A8 12A1

S2 12A8 12A8

S3 12A8

S4 10A5

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A3 10A3

C2 12A1 10A4

C3 10A4 10A5

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đinh Xuân Thu
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A7

C2 11A6 11A6

C3 11A7

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Đức Vinh
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3 10A6 10A5 11A10

S4 10A5 11A1 11A9

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A4 11A8 11A9

C2 10A6 11A10 11A8

C3 11A2 10A4 11A8

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Hồ Thị Nguyệt
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A10

S2 10A2 10A10

S3 10A9 10A10 10A8

S4 10A7 12A9

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A7 10A9 10A9

C2 12A7 12A8 12A3

C3 12A9 10A8 12A10

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Văn Dũng
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 12A10 12A6 11A3

S2 11A3 12A8

S3 12A10 11A4 11A6 11A5

S4 12A9

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A8 12A7 12A6

C2 11A7 11A9 12A7

C3 11A8 12A9 11A4

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Dương Thị Huệ
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A8 11A10

S2 12A1 11A10 12A4

S3 11A8

S4 12A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A3 12A1 12A3

C2 12A5 12A4 11A9

C3 11A9 12A5 12A2

C4

C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Dương Thị Thuý
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A9 11A6

S2 11A5 10A7 10A8

S3 10A6

S4 11A7 11A5

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A10 11A6 11A7

C2 10A7 10A9 10A8

C3 10A6 10A10

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Vũ Duy Thắng
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A5 10A10 11A10

S2 11A4 10A8 12A4 12A7

S3 12A8 12A1 11A3 12A2

S4 12A6 10A4 10A9

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A1 10A7 10A5

C2 10A2 12A9 12A10

C3 10A3 12A3 10A6

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Mai
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A5 10A5

S2 11A2

S3 11A2 10A1 10A3

S4 10A3 11A1 11A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A1 10A4

C2 10A4 11A2

C3 10A2 10A1 10A2

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Bùi Lệ Hằng
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 11

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2 12A1 10A6 12A1

S3 12A1 12A6 10A6

S4 12A6 12A6 10A6

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A6

C2

C3 12A1

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đinh Gia Long
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 11

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A7

S2 10A7

S3 12A10 12A10

S4 12A10 12A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A7

C2 12A2 10A7

C3 12A10 12A3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Huyền
  - Chủ nhiệm        : 11A8
  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A8 11A9 11A9 11A8

S2 11A9 11A9 10A10 10A10 11A8

S3 10A4 10A10 10A4 11A8

S4 10A10 10A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A4

C2 10A10

C3 11A8

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Liên
  - Chủ nhiệm        : 10A2
  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 10A2 11A5 12A7 11A5

S2 11A5 12A7 12A5

S3 12A5 10A2 12A5

S4 10A2 12A7

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A2

C2

C3 11A5

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Ngô Thị Thuý Hồng
  - Chủ nhiệm        : 12A2
  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A2 12A9 12A9 12A2

S2 11A3 12A9 12A9

S3 11A1 11A3 12A2

S4 11A1 12A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A3

C2 11A1

C3 11A3

C4

C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Chuyền
  - Chủ nhiệm        : 11A7
  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A7 11A10 10A1

S2 11A2 11A10 10A1

S3 11A7 11A10 11A2

S4 11A10 11A7 11A7 11A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A1

C2 11A2 10A1

C3 11A7 11A6

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Yến
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A3 12A4 12A3

S2 12A4 11A6 12A3

S3 11A6 12A8 12A8 12A4

S4 11A6 12A8

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đinh Thị Đào
  - Chủ nhiệm        : 12A9
  - Số tiết dạy         : 7

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A9 12A9

S2

S3 12A4 12A9

S4 12A9

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A4

C3 11A1

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Ngô Thanh Lựu
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A5

S2 11A9

S3 11A9

S4 12A7 12A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A1 12A5 11A4

C2 11A5 11A3 11A2

C3 12A10 12A7 12A1

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Duyên
  - Chủ nhiệm        : 10A9
  - Số tiết dạy         : 9

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A9 10A10

S2 10A9 10A9

S3

S4 11A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A6 10A8

C2 11A8 11A7

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Hiên
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A2 10A3

S2 10A4 12A2

S3 12A3 10A1

S4 12A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A5 12A8

C2 12A8 12A6 10A2

C3 12A6 10A6 10A7

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Huệ
  - Chủ nhiệm        : 10A10
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 10A10 10A10

S2 10A10

S3 10A9 10A9

S4 10A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A8 10A1

C2 10A9 10A2 10A6

C3 10A5 10A4

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thu Hằng
  - Chủ nhiệm        : 11A10
  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A10

S2 11A10

S3 11A10

S4 11A10

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A5 11A9 11A2

C2 11A9 11A1 11A3

C3 11A10 11A6 11A9

C4

C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hồng Hợi
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A8

C3 12A1 12A2 12A7

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hằng
  - Chủ nhiệm        : 11A9
  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A9

S2

S3 11A10

S4 11A9

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A9 11A10

C2 11A10

C3 11A4 11A9

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Ninh Thị Thắm
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1

S2 12A9

S3

S4 10A9 10A9

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A10 12A10 10A8

C2 10A3 10A6 12A9

C3 10A10 10A5 10A10

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đinh Thành Trung
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A4 11A2

S2 10A4 11A4

S3 11A2 10A4

S4 11A3 10A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A4 12A4 12A7

C2 11A3 10A1 11A4

C3 10A1 11A3 11A2

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Mai Thị Hằng Phương
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A9 11A5

S2 10A7 10A9 10A3

S3 11A9 10A9 10A7

S4 10A9 11A9 10A7

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A3 12A10

C2 11A5 10A3

C3 12A6 11A5

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Tống Thị Kim Tươi
  - Chủ nhiệm        : 12A6
  - Số tiết dạy         : 11

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 12A6 12A10

S2 11A6 12A10 11A6

S3 12A6 12A6

S4 12A10 11A6

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A6

C2 12A6

C3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thanh Nga
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 12A9 10A8

S2 12A3

S3 12A9 10A2

S4 10A8 10A8 12A9

S5

C
H

IỀ
U

C1 10A2

C2 12A3 12A3

C3 10A2

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Phương Hoa
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A10 10A6

S2 10A6 10A6 10A5 10A5

S3 12A2 10A10 10A10

S4 10A5 12A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A4 12A4

C2 12A2 12A2

C3 12A2 12A9

C4

C5



Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thuỳ Linh
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 10A1

S2 10A3 12A5

S3 10A2 12A2 12A3

S4 10A1 12A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 12A2 12A3 10A2

C2 12A7 12A5

C3 12A7 12A4 10A3

C4

C5

Trường THPT Phạm Văn Nghị
SÁNG - CHIỀU
(Từ 07/09/2026)

  - Tên giáo viên    : Trương Thị Thuỳ
  - Chủ nhiệm        : 
  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 11A3 12A6

S2 12A1

S3 11A4 11A4

S4 11A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A3 11A2 11A1

C2 11A1 12A1 11A5

C3 11A5 12A6

C4

C5


